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SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

Tổ: Sử - Địa - GDCD 

 

(Đề thi có 04 trang) 

KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – Khối lớp 12 
Thời gian làm bài : 45 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

                                                                                                                                             

Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... 

 

 

Câu 1. Vi phạm pháp luật là những hành vi trái pháp luật, có lỗi và do người có? 

 A. Năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. 

 B. Ý chí thực hiện. 

 C. Tri thức thức thực hiện. 

 D. Khả năng gánh chịu hậu quả thực hiện. 

Câu 2. Áp dụng pháp luật là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các 

quyết định làm phát sinh các? 

 A. Tư tưởng cực đoan. B. Quyền và nghĩa vụ. 

 C. Tư tưởng trái chiều. D. Quan hệ nhân thân. 

Câu 3. Công dân sử dụng pháp luật khi chủ động thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

 B. Đăng ký ngành nghề kinh doanh. 

 C. Mở rộng quy mô kinh doanh. 

 D. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Câu 4. Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải? 

 A. Hủy bỏ đơn tố cáo. B. Thực hiện việc tranh tụng. 

 C. Có người thân bảo lãnh. D. Chịu trách nhiệm pháp lí. 

Câu 5. Một trong những mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lí đối với chủ thể vi phạm pháp 

luật là buộc họ phải chấm dứt? 

 A. Hành vi trái pháp luật. B. Quyền tự do tín ngưỡng. 

 C. Quan hệ với dòng tộc. D. Mọi kế hoạch cá nhân. 

Câu 6. Nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp 

luật của mình là? 

 A. Trách nhiệm pháp lí. B. Tuân thủ quy chế. 

 C. Thi hành nội quy. D. Thực thi đường lối. 

Câu 7. Pháp luật là phương tiện để công dân? 

 A. Quyền con người được tôn trọng và bảo vệ. 

 B. Công dân phát triển toàn diện. 

 C. Thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

 D. Sống tự do, dân chủ. 

Câu 8. Hình phạt trong pháp luật hình sự của các nước thể hiện “hậu quả pháp lý” nặng nề nhất mà 

chủ thể phải gánh chịu do hành vi vi phạm pháp luật gây ra thể hiện đặc trưng? 

 A. Tính chủ quan, quy phạm phổ biến. 

 B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

 C. Tính ý chí. 

 D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 
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Câu 9. Công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện hành vi nào sau đây là áp dụng pháp luật? 

 A. Tham khảo kinh nghiệm dân gian. B. Lập biên bản xử phạt hành chính. 

 C. Theo dõi giải cứu nạn nhân. D. Tìm hiểu phương thức hoàn thuế. 

Câu 10. Phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke của anh T có hành vi bí mật đón khách trong thời gian cả 

khu vực đang cách ly y tế, anh M dọa làm đơn tố cáo. Bực tức, anh T cùng nhân viên khống chế, uy 

hiếp con anh M để anh M từ bỏ ý định tố cáo. Một thời gian sau, do xuất hiện ổ dịch lớn trên địa bàn, 

khi truy vết cơ quan chức năng xác định quán karaoke của anh T không chấp hành quy định phòng 

dịch làm lây lan dịch bệnh. Anh T đồng thời phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây? 

 A. Hình sự và dân sự. B. Dân sự và hành chính. 

 C. Dân sự và kỷ kỷ luật. D. Hình sự và hành chính. 

Câu 11. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị V và anh B cùng nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh hàng nội thất. 

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, ông M cán bộ cơ quan chức năng đã cấp phép cho anh B, còn 

hồ sơ của chị V do còn thiếu một số giấy tờ nên chưa được cấp. Việc làm trên của cơ quan chức năng 

thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính quy phạm đặc thù. B. Tính đề cao quyền lực cá nhân. 

 C. Tính mệnh lệnh hành chính. D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 12. Mục đích quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh là? 

 A. Nâng cao chất lượng sản phẩm. B. Tiêu thụ sản phẩm. 

 C. Tạo ra lợi nhuận. D. Giảm giá thành sản phẩm. 

Câu 13. Khi làm những nghĩa vụ mà pháp luật quy định là công dân thực hiện pháp luật theo hình 

thức nào sau đây? 

 A. Hoàn thiện pháp luật. B. Sửa đổi pháp luật. 

 C. Thi hành pháp luật. D. Điều chỉnh pháp luật. 

Câu 14. Theo quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân không? 

 A. Liên quan với nhau. B. Ảnh hưởng đến nhau. 

 C. Tác động nhau. D. Tách rời nhau. 

Câu 15. Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào?  

 A. Giao kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động. 

 B. Không trái với pháp luật và thỏa ước lao động tập thể. 

 C. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. 

 D. Giao kết giữa người sử dụng lao động và quản lí. 

Câu 16. Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu 

trách nhiệm pháp lí mọi công dân đều không bị? 

 A. Phân biệt đối xử . B. Thay đổi quốc tịch. 

 C. Truy cứu trách nhiệm. D. Áp dụng hình phạt. 

Câu 17. Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào 

sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự? 

 A. Giao hàng sai địa điểm thoả thuận. 

 B. Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông. 

 C. Điều khiển ô tô không thắt dây an toàn. 

 D. Sản xuất trái phép vũ khí quân dụng. 

Câu 18. Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là cha mẹ có 

quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc cùng? 

 A. Bác bỏ hôn nhân tiến bộ. B. Chăm sóc, giáo dục con. 

 C. Che dấu hành vi bạo lực. D. Áp đặt quan điểm cá nhân. 
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Câu 19. Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động và? 

 A. Trao đổi hàng hóa. B. Chuyển nhượng tài sản. 

 C. Công vụ nhà nước. D. Giao dịch dân sự. 

Câu 20. Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong lao động của công dân được thực hiện 

quyền lao động thông qua? 

 A. Nội dung thông cáo báo chí. B. Lựa chọn việc làm phù hợp. 

 C. Kế hoạch điều tra nhân lực. D. Chiến lược phân bố dân cư. 

Câu 21. Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm 

là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? 

 A. Thi hành pháp luật. B. Tuân thủ quy chế. 

 C. Phổ biến quy chế. D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 22. Theo quy định của pháp luật, người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm 

thì phải? 

 A. Chịu trách nhiệm hình sự. B. Hủy bỏ mọi thông tin. 

 C. Chịu khiếu nại vượt cấp. D. Hủy bỏ đơn tố cáo. 

Câu 23. Vợ chồng tôn trọng, giữ gìn danh dự, uy tín của nhau là thể hiện nội dung quyền bình đẳng 

hôn nhân và gia đình trong quan hệ? 

 A. Tài sản. B. Một chiều. C. Phụ thuộc. D. Nhân thân. 

Câu 24. Bức xúc về việc ông M đã nhận tiền đặt cọc nhưng vẫn cố tình hủy hợp đồng chuyển nhượng 

Kiot kinh doanh cho anh T, khiến mình bị thiệt hại lớn. Bà H cùng chồng là ông P sang nhà ông M 

yêu cầu bồi thường. Do ông M không chịu bồi thường, ông P đã đập nát xe mô tô của ông M và đánh 

trọng thương ông M khiến ông phải nhập viện điều trị một tháng. Ông M và ông P phải cùng chịu 

trách nhiệm pháp lý nào dưới đây? 

 A. Kỷ luật. B. Hành chính. C. Hình sự. D. Dân sự. 

Câu 25. Khi giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động phải tuân theo 

nguyên tắc nào dưới đây? 

 A. Gián tiếp. B. Tự nguyện. C. Đại diện. D. Ủy quyền. 

Câu 26. Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là? 

 A. Pháp luật có tính quy phạm. 

 B. Pháp luật có tính quyền lực. 

 C. Pháp luật có tính bắt buộc chung. 

 D. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung. 

Câu 27. Trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có giá trị pháp lý cao nhất là? 

 A. Nghị định của chính phủ. B. Hiến pháp và luật. 

 C. Hiến pháp, luật và pháp lệnh. D. Hiến pháp. 

Câu 28. Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật 

hành chính? 

 A. Hút thuốc lá nơi công cộng. 

 B. Tổ chức sản xuất ma tuý. 

 C. Chống phá chính quyền nhân dân. 

 D. Bắt cóc con tin nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Câu 29. Việc nhà nước ban hành các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với 

tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính chặt chẽ về hình thức. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

 C. Tính kỉ luật nghiêm minh. D. Tính quy phạm phổ biến. 
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Câu 30. Người  phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo 

quy định của pháp luật có độ tuổi là? 

 A. Từ đủ 16 tuổi trở lên. B. Từ 18 tuổi trở lên. 

 C. Từ đủ 14 tuổi trở lên. D. Từ đủ 18 tuổi trở lên. 

Câu 31. Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong kinh doanh không thể hiện trong việc 

các doanh nghiệp đều được? 

 A. Phân phối hàng kém chất lượng. B. Tự do tìm kiếm khách hàng. 

 C. Mở rộng quy mô hoạt động. D. Chủ động liên doanh, liên kết. 

Câu 32. Một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là cá nhân khi tham gia vào các 

quan hệ kinh tế đều có quyền? 

 A. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp. B. Định đoạt mức thuế thu nhập. 

 C. Sử dụng ngân sách quốc gia. D. Chia đều nguồn vốn cổ phiếu. 

Câu 33. Vi phạm pháp luật hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới? 

 A. Các điều luật và các quan hệ hành chính. 

 B. Các quy tắc quản lí Nhà nước. 

 C. Quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế. 

 D. Quan hệ xã hội và quan hệ hành chính. 

Câu 34. Pháp luật mang tính quyền lực bắt buộc chung vì pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo 

đảm thực hiện bằng? 

 A. Quy ước cộng đồng. B. Quyền lực nhà nước. 

 C. Thể chế chính trị. D. Sức mạnh tập thể. 

Câu 35. Các cá nhân, tổ chức kiềm chế để không làm những điều mà pháp luật cấm là? 

 A. Sử dụng pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. 

 C. Tuân thủ pháp luật. D. Thi hành pháp luật. 

------ HẾT ------ 
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TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

 

 

(Không kể thời gian phát đề) 

 ĐÁP ÁN  

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – Khối lớp 12  

Thời gian làm bài : 45 phút  

 

                                                                                                                                             

Phần đáp án câu trắc nghiệm:  

Tổng câu trắc nghiệm: 35. 

 

135 136 137 138 

1 A B A C 

2 B B B D 

3 C A C B 

4 B D D B 

5 C A A C 

6 A C A B 

7 B C C C 

8 D C B C 

9 D A B A 

10 D A D C 

11 C D D A 

12 B D C C 

13 C B C C 

14 C D D A 

15 C A C C 

16 D B A D 

17 D A D C 

18 C A B B 

19 C B C C 

20 B D B B 

21 C A D C 

22 D D A A 

23 B A D D 

24 D A D D 

25 B D B A 

26 B C D A 

27 D C B D 

28 C D A C 

29 D A D D 

30 A D A B 

31 A A A A 

32 D A A D 

33 A C B B 



6/6 - Mã đề 137 

34 C C B A 

35 C D C B 

 

 

 

 


